
 
DANH SÁCH 

TRỢ LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  

TẠI CÁC KHOA THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

(Kèm theo QĐ số 603 /QĐ-ĐHKH, ngày 15 tháng 7 năm 2020 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) 

 

STT Họ và tên Đơn vị 

1.  Trần Thị Phương Nhung Khoa Báo chí - Truyền thông 

2.  Nguyễn Dũng Khoa Công nghệ thông tin 

3.  Nguyễn Thị Thanh Nhàn Khoa Địa lý - Địa chất 

4.  Vương Quang Phước Khoa Điện, Điện tử và CNVL 

5.  Lê Thị Hòa Khoa Hóa học 

6.  Nguyễn Trọng Vinh Khoa Kiến trúc 

7.  Nguyễn Chí Ngàn Khoa Lịch sử 

8.  Hà Lê Dũng Khoa Lý luận chính trị 

9.  Mai Ngọc Châu Khoa Môi trường 

10.  Hồ Tiểu Ngọc Khoa Ngữ văn 

11.  Võ Đình Ba Khoa Sinh học 

12.  Hồ Vũ Ngọc Phương Khoa Toán 

13.  Đoàn Lê Minh Châu Khoa Xã hội học và CTXH 

Danh sách này có 13 trợ lý. 
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DANH SÁCH  

TRỢ LÝ CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP K40 (HỆ 4 NĂM) VÀ K39 (HỆ 5 NĂM) 

TẠI CÁC KHOA NĂM HỌC 2019-2020 THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

(Theo Quyết định số 324/QĐ-ĐHKH ngày 23 tháng 9 năm 2019  

của Hiệu trường trường Đại học Khoa học) 

 

STT Lớp Giảng viên cố vấn Đơn vị 

1 Báo chí K40A Lê Quang Minh Báo chí - Truyền thông 

2 Công nghệ thông tin K40 Nguyễn Thị Bích Lộc Công nghệ thông tin 

3 Công tác xã hội K40 Nguyễn Thị Nha Trang Công tác xã hội 

4 Kỹ thuật địa chất K40 Nguyễn Thị Lệ Huyền Địa lý - Địa chất 

5 Kỹ thuật trắc địa và bản đồ K40 Phan Anh Hằng Địa lý - Địa chất 

6 Điện tử viễn thông 39 Lê Văn Thanh Vũ Điện, Điện tử và CNVL 

7 Hóa học K40 Trần Thị Ái Mỹ Hóa học 

8 Kiến trúc K39 Trương Hồng Trường Kiến trúc 

9 Đông phương học K40 Hoàng Thị Anh Đào Lịch sử 

10 Lịch sử K40 Mai Văn Được Lịch sử 

11 Triết học K40 Hoàng Trần Như Ngọc Lý luận chính trị 

12 Khoa học môi trường K40 Mai Ngọc Châu Môi trường 

13 Ngữ văn(văn+hán nôm + nn) Nguyễn Thị Quỳnh Hương Ngữ văn 

14 Công nghệ sinh học K39 Phạm Thị Ngọc Lan Sinh học 

15 Sinh học Võ Đình Ba Sinh học 

16 Toán ứng dụng K40 Bùi Văn Hiếu Toán học 

17 Vật lý K40 Dụng Thị Hoài Trang Vật lý 

18 Xã hội học K40 Đoàn Lê Minh Châu XHH&CTXH 

  

 Danh sách này gồm có 18 giảng viên. 
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DANH SÁCH 

TRỢ LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC  

TẠI CÁC KHOA THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

(Kèm theo QĐ số 606 /QĐ-ĐHKH, ngày 15 tháng 7 năm 2020 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) 

 

STT Họ và tên Đơn vị 

1.  Đặng Thanh Chương Khoa Công nghệ thông tin 

2.  Đỗ Thị Việt Hương Khoa Địa lý - Địa chất 

3.  Lê Thị Ngọc Bảo Khoa Điện, Điện tử và CNVL 

4.  Nguyễn Đức Vũ Quyên Khoa Hóa học 

5.  Lê Văn Thanh Hùng Khoa Kiến trúc 

6.  Trần Thị Tâm Khoa Lịch sử 

7.  Hoàng Trần Như Ngọc Khoa Lý luận chính trị 

8.  Đặng Thị Thanh Lộc Khoa Môi trường 

9.  Nguyễn Văn Hùng Khoa Ngữ văn 

10.  Phan Thị Thúy Hằng Khoa Sinh học 

Danh sách này có 10 trợ lý. 
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